	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 



Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG CẤP
HỌC PHẦN  : Kỹ thuật số (040900009101-15TN-Đ)
HỌC KỲ       : 2                    NĂM HỌC :  2015  - 2016             


Khối lớp        : 15TN-Đ        Ngày thi: ____/_____/2016
Thời gian thi : 90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (6 điểm)

Cho hàm F(A,B,C,D)=((0,1,2,3,9,13)

a. Rút gọn hàm F theo dạng chuẩn 1 và chuẩn 2

b. Dùng cổng logic vẽ  mạch của hàm F theo chuẩn 1
c. Vẽ sơ mạch logic chỉ dùng cổng NAND

d. Vẽ sơ đồ mạch logic chỉ dùng cổng NOR

e. Vẽ sơ mạch logic chỉ dùng Decoder và cổng OR
Câu 2 (4 điểm)
Thiết kế mạch tổ hợp so sánh 2 số nhị phân 1 bit (thể hiện kết quả bằng 3 LED xanh, vàng, đỏ) 
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm

Trưởng Khoa

     
Trưởng Bộ môn
     
 Giáo viên ra đề


        Châu Văn Bảo
                      Huỳnh Ngọc Mai
           Phạm Thành Danh
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 



Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG CẤP
HỌC PHẦN  : Kỹ thuật số (040900009101-15TN-Đ)

HỌC KỲ       : 2                    NĂM HỌC :  2015  - 2016             


Khối lớp        : 15TN-Đ        Ngày thi: ____/_____/2016

Thời gian thi : 90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (6 điểm)

Cho hàm F(A,B,C)= ( (3,7,8,9,11,12,13,15)
a. Rút gọn hàm F theo dạng chuẩn 1 và chuẩn 2

b. Dùng cổng logic vẽ  mạch của hàm F theo chuẩn 1
c. Vẽ sơ mạch logic chỉ dùng cổng NAND

d. Vẽ sơ đồ mạch logic chỉ dùng cổng NOR

e. Vẽ sơ mạch logic chỉ dùng Decoder và cổng OR

Câu 2 (4 điểm)
Thiết kế mạch tổ hợp để nhận biết số nhị phân ngõ vào 3 bit có giá trị thập phân tương ứng lớn hơn hoặc bằng 4 (thể hiện kết quả bằng 2 LED xanh, đỏ) 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm

Trưởng Khoa

     
Trưởng Bộ môn
    
 Giáo viên ra đề


        Châu Văn Bảo
                      Huỳnh Ngọc Mai
           Phạm Thành Danh
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
HỌC PHẦN  : Kỹ thuật số (040900009101-15TN-Đ)

HỌC KỲ       : 2                    NĂM HỌC :  2015  - 2016             


Khối lớp        : 15TN-Đ        Ngày thi: ____/_____/2016

Câu 1 (6 điểm)

Ta có:
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F(A,B,C,D)= 
[image: image4.wmf]A



 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]B

+ A
[image: image6.wmf]C

D




a. Rút gọn (1đ)
Chuẩn 1: F(A,B,C,D) = 
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(0,5đ)
Chuẩn 2: F(A,B,C,D) = (
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+D)( 
[image: image11.wmf]A

+C)(A+
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(0,5đ)
b. Vẽ bằng cổng logic (1đ)
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c. Dùng cổng NAND (1đ)
F(A,B,C,D) =
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 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]B
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(0,5đ)
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Vẽ hình đúng (0,5đ)

d. Dùng cổng NOR (1đ)
F(A,B,C,D) = (
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(0,5đ)
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Vẽ hình đúng (0,5đ)

e. Dùng Decoder  F(A,B,C,D)=((0,1,2,3,9,13)


(1đ)
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Câu 2 (4 điểm)
· Mạch có 2 ngõ vào là 2 số nhị phân A, B 


(0,25đ)
· Mạch có 3 ngõ ra là F1(A=B ứng với LED xanh), F2(A>B ứng với LED vàng), F3(A<B ứng với LED đỏ)





(0,25đ)

· Bảng giá trị







(1đ)
	A
	B
	F1
	F2
	F3
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	0
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	0

	0
	1
	0
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	0
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	0


Từ bảng giá trị ta có

F1=
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 EMBED Equation.3  [image: image28.wmf]B
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(0,5đ)
F2=A
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(0,5đ)
F3==
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(0,5đ)
Sơ đồ mạch
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Vẽ đúng (1đ)
ĐÁP ÁN ĐỀ 2

HỌC PHẦN  : Kỹ thuật số (040900009101-15TN-Đ)

HỌC KỲ       : 2                    NĂM HỌC :  2015  - 2016             


Khối lớp        : 15TN-Đ        Ngày thi: ____/_____/2016

Câu 1 (6 điểm)
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a. Rút gọn 








(1đ)

     Chuẩn 1:  F(A,B,C,D)= 
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(0,5đ)
     Chuẩn 2:  F(A,B,C,D)= (A+C)( 
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(0,5đ)
b. Vẽ bằng cổng logic 






(1đ)
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c. Dùng cổng NAND 






(1đ)
F(A,B,C,D) =
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(0,5đ)
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Vẽ đúng (0,5đ)

d. Dùng cổng NOR 







(1đ)
F(A,B,C,D)= (A+C)( 
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Vẽ đúng (0,5đ)

e.Dùng Decoder







(1đ)
 F(A,B,C)= ( (3,7,8,9,11,12,13,15)=((0,1,2,4,5,6,10,14)

(0,5đ)
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Vẽ đúng (0,5đ)
Câu 2 (4 điểm)
· Mạch có 3 ngõ vào là  số nhị phân 3 bit A2A1A0

(0,25đ)
· Mạch có 2 ngõ ra là F1( ứng với LED xanh), F2( ứng với LED đỏ)
(0,25đ)
· Bảng giá trị








(1,5đ)
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Từ bảng giá trị ta có

F1=AB+AC








(0,5đ)
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[image: image53.wmf]A

+
[image: image54.wmf]B

)(
[image: image55.wmf]A

+
[image: image56.wmf]C

)







(0,5đ)
Sơ đồ mạch
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Vẽ mạch đúng (1đ)
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